
PHỤ LỤC
DANH MỤC NHÀ, ĐẤT CHO THUÊ THEO PHƯƠNG THỨC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH- Lần 3

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-TTDVTH, ngày     /      /2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước)

Diện tích (m2)

SST Tên trụ 
sở

Địa chỉ 
nhà đất

Mã 
tài 
sản Đất

Sàn xây 
dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng

Giá niêm yết
(đồng/m2/năm)

Diện 
tích nhà 

cho 
thuê 
(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

( 5% tiền 
thuê cho cả 

thời gian 
thuê)

Thời gian, 
địa điểm nộp 
phiếu đăng 

ký thuê nhà, 
tiền đặt trước

Thời gian, 
địa điểm tổ 

chức xác 
định người 
được thuê 

nhà
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Hội 
Người 

mù tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

844 
Quốc lộ 

14, 
Phường 

Bình 
Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD01 3117,59 903,5 903,5 911.152 903,5 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

205.806.458

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

2

Hội 
Nông 

dân tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

838 
Quốc lộ 

14, 
Phường 

Bình 
Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD02 3127,4 1060,01 1060,01 694.577 1060,01 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

184.064.642

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

3

Trung 
tâm 

Dịch vụ 
việc 

làm tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

Phường 
Bình 

Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD03 3.359 3136,44 3136,44 332.244 3136,44 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 

260.515.843

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường



SST Tên trụ 
sở

Địa chỉ 
nhà đất

Mã 
tài 
sản

Diện tích (m2)

Giá niêm yết
(đồng/m2/năm)

Diện 
tích nhà 

cho 
thuê 
(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

( 5% tiền 
thuê cho cả 

thời gian 
thuê)

Thời gian, 
địa điểm nộp 
phiếu đăng 

ký thuê nhà, 
tiền đặt trước

Thời gian, 
địa điểm tổ 

chức xác 
định người 
được thuê 

nhà

Đất
Sàn xây 

dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng

luật hiện hành

4

Chi cục 
Thi 

hành án 
dân sự 
thành 
phố 

Đồng 
Xoài 
(cũ)

1383 Phú 
Riềng 
Đỏ, 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD04 2526,7 300 300 1.942.125 300 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

145.659.375

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

5

Bảo 
hiểm 

Xã hội 
thành 
phố 

Đồng 
Xoài 
(cũ)

06 Hai 
Bà 

Trưng, 
Phường 

Bình 
Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD05 906 429 429 507.210 429 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

54.398.273

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

6

Sở 
Công 

thương 
tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

Đường 
Hùng 

Vương, 
Phường 

Bình 
Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD07 2.716 675,16 675,16 1.548.989 675,16 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

261.453.853

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

7

Sở Giao 
thông 

Vận tải 
tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

Quốc lộ 
14, 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành 
phố 

DD09 2884,592 860,19 860,19 800.884 860,19 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 

172.228.102

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường



SST Tên trụ 
sở

Địa chỉ 
nhà đất

Mã 
tài 
sản

Diện tích (m2)

Giá niêm yết
(đồng/m2/năm)

Diện 
tích nhà 

cho 
thuê 
(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

( 5% tiền 
thuê cho cả 

thời gian 
thuê)

Thời gian, 
địa điểm nộp 
phiếu đăng 

ký thuê nhà, 
tiền đặt trước

Thời gian, 
địa điểm tổ 

chức xác 
định người 
được thuê 

nhà

Đất
Sàn xây 

dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng

Đồng 
Nai

y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

TTDVTH 
phường

8

Văn 
phòng 
Đăng 
ký đất 

đai tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

Quốc lộ 
14, 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD10 2774,70 1.382 1.382 488.780 1.382 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

168.873.490

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

9

Viện 
Kiểm 

sát nhân 
dân 

thành 
phố 

Đồng 
Xoài 
(cũ)

Đường 
Phú 

Riềng 
Đỏ, 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD11 2459,40 808 808 927.574 808 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

187.369.948

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

10

Hội 
Chữ 

thập đỏ 
tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

840 
Quốc lộ 

14, 
Phường 

Bình 
Phước, 
thành 
phố 

Đồng 
Nai

DD12 3.124,14 649 649 1.410.305 649 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

228.821.986

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 
giờ 30 phút, 

ngày 
02/10/2026 tại 

TTDVTH 
phường

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 

tại 
TTDVTH 
phường

11

Quỹ 
Đầu tư 
Phát 
triển 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành 

DD13 3272,5 1171,87 1171,87 569.251 1171,87 5

Thương mại 
và dịch vụ; 

bao gồm các 
hoạt động 

166.772.042

Bắt đầu từ: 08 
giờ, ngày 
26/9/2026  
Đến hết 16 

Bắt đầu từ: 
8 giờ 30 

phút, ngày 
05/10/2026 



SST Tên trụ 
sở

Địa chỉ 
nhà đất

Mã 
tài 
sản

Diện tích (m2)

Giá niêm yết
(đồng/m2/năm)

Diện 
tích nhà 

cho 
thuê 
(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

( 5% tiền 
thuê cho cả 

thời gian 
thuê)

Thời gian, 
địa điểm nộp 
phiếu đăng 

ký thuê nhà, 
tiền đặt trước

Thời gian, 
địa điểm tổ 

chức xác 
định người 
được thuê 

nhà

Đất
Sàn xây 

dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng

tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

phố 
Đồng 
Nai

trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 
tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, 
thể thao theo 

quy định pháp 
luật hiện hành

giờ 30 phút, 
ngày 

02/10/2026 tại 
TTDVTH 
phường

tại 
TTDVTH 
phường
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